PHỤ LỤC 3: Mẫu báo cáo kết quả thực hiện Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 0221 /QĐ-BCT ngày 14 tháng 01 năm 2010 
của Bộ trưởng Bộ Công Thương)
​​​​​​​​​​​​

	TÊN ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

________

Số:            /                 
V/v báo cáo kết quả thực hiện Chương trình XTTMQG ………………......
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

......., ngày    tháng   năm …...


Kính gửi: 
- Cục Xúc tiến Thương mại – Bộ Công Thương

  
- Cục Tài chính Doanh nghiệp – Bộ Tài chính


Thực hiện đề án (Tên đề án) thuộc Chương trình Xúc tiến Thương mại quốc gia năm ....  được Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số......../QĐ-BCT ngày…tháng…..năm…….., (Tên đơn vị chủ trì) báo cáo kết quả thực hiện như sau:
1. Mục tiêu chính của  đề án:..………………………………………………………
2. Thời gian thực hiện:………………………………………………………………

3. Địa điểm:………………………………………………………………………….

4. Đối tượng tham gia:………………………………………………………………

5. Quy mô:
	Số lượng doanh nghiệp thực tế tham gia, hưởng lợi từ chương trình……...….DN

	Trong đó: phân loại theo sở hữu
	Phân loại theo quy mô lao động

	DN Nhà nước
	……..DN
	>1000 người
	……..DN

	Dân doanh
	……..DN
	300 đến 1000 người
	……..DN

	Đầu tư nước ngoài
	……..DN
	< 300 người
	……..DN

	Tổng
	……..DN
	Tổng
	……..DN


6. Kinh phí thực tế đã thực hiện:…………………………………………………….

7. Kết quả thực hiện từng mục tiêu đã đề ra:...……………………………………...
8. Kết quả giao dịch (nếu có):
Số lượng khách giao dịch: ......................................................................................
Số lượng khách hàng nhập khẩu tiềm năng:...........................................................
Quốc tịch: ...............................................................................................................

Hợp đồng/Thỏa thuận đã ký kết:

	Mặt hàng
	Khách hàng (quốc tịch)
	Số lượng
	Trị giá

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


9. Đánh giá về mặt hàng/thị trường/khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp (nếu có)
10. Phân tích đánh giá hiệu quả, tác động của Chương trình đối với ngành hàng nói chung cũng như doanh nghiệp tham gia và đơn vị chủ trì nói riêng.

11. Đánh giá của doanh nghiệp tham gia: (tổng hợp dựa trên báo cáo phản hồi của doanh nghiệp tham gia chương trình)
	
	Đánh giá
	Rất tốt
	Tốt
	Khá
	Trung bình
	Kém

	1
	Nội dung chương trình
	%
	%
	%
	%
	%

	2
	Công tác tổ chức thực hiện
	%
	%
	%
	%
	%

	3
	Hiệu quả tham gia chương trình
	%
	%
	%
	%
	%


12. Đề xuất, kiến nghị:………………………………………………………………..
	Tài liệu gửi kèm:


- Danh sách doanh nghiệp tham 

   gia Chương trình (theo mẫu) 


	ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ
(Ký và ghi rõ họ tên)


LƯU Ý: Đơn vị chủ trì có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản đánh giá kết quả việc thực hiện 
chậm nhất mười lăm (15) ngày làm việc sau khi hoàn thành mỗi đề án (đồng thời sao gửi bản mềm báo cáo về địa chỉ xttmqg@vietrade.gov.vn )
Yêu cầu:

· File nguồn Excel

· Font: UNICODE, Times New Roman
Size: 10

· Đề nghị sao gửi bản mềm danh sách về địa chỉ xttmqg@vietrade.gov.vn
                  Mẫu danh sách doanh nghiệp tham gia chương trình XTTMQG………………………….

               (Ban hành kèm theo Phụ lục 3 thuộc Quyết định số 3798/QĐ-BCT ngày 28 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)
	Stt
	Tên đơn vị
	Địa chỉ
	Tỉnh/TP
	Loại hình

sở hữu
	Nhóm hàng kinh doanh chính
	Quy mô lao động
	Người liên hệ
	Chức vụ
	Tel
	Fax
	Email và
Website

	1
	
	
	
	· NN
· DD 

· ĐTNN 
	
	> 1000
300-1000
< 300
	Ông/Bà……
	
	
	
	info@hcm.vnn.vn
www.abc.com.vn


	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Giải thích:

· NN: Doanh nghiệp Nhà nước (trong đó Nhà nước nắm hơn 50% cổ phần)

· DD: Doanh nghiệp dân doanh

· ĐTNN: Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Yêu cầu:

· File nguồn Excel

· Font: UNICODE, Times New Roman
Size: 10
· Đề nghị sao gửi bản mềm danh sách về địa chỉ xttmqg@vietrade.gov.vn






